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Câu 1 (8,0 điểm)
Trong một bức thư gửi cho cháu ngoại của mình, Daniel Gottlieb đã viết rằng:

Khi ông bị lạc trong một đường hầm tăm tối, ông muốn có một người nào đó yêu quý ông đủ nhiều để có thể ngồi cạnh ông trong bóng đêm mà chia sẻ chứ không phải một ai đó đứng ngoài cuộc và bảo ông phải làm gì. 

(Thông điệp cuộc sống, Daniel Gottlieb, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tr.85-86)

Suy nghĩ của anh/chị về lời tâm sự trên.

Câu 2 (12,0 điểm)
Tác phẩm là tấm gương soi những năng lực và thế giới tinh thần của nhà văn. Sau mỗi lần sáng tác, anh ta như hiểu mình hơn. Đối với người đọc, người xem cũng vậy. Nhờ tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật, người ta biết đầy đủ hơn về xã hội, về người khác và về chính bản thân mình.

                                                         (Lê Ngọc Trà – Lý luận và văn học, NXB Trẻ)

Bằng hiểu biết về văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

-------------- Hết ----------------

Người ra đề: Trần Thị Thiên Vân
SĐT: 0946000909
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MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
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Câu 1 (8,0 điểm)
I. Yêu cầu:

1. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí. Vận dụng tốt các thao tác lập luận; xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ hợp lí; bố cục chặt chẽ; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, văn viết có hình ảnh, biểu cảm; không mắc lỗi chính tả. 

2. Về nội dung: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung sau
a. Giải thích:

- đường hầm tăm tối: hoàn cảnh bế tắc, cô đơn, mất phương hướng

- ngồi cạnh trong bóng đêm mà chia sẻ: đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, sẻ chia, an ủi, đồng cảm ( cách ứng xử coi trọng cảm xúc con tim, đề cao sức mạnh của tình yêu thương.

- đứng ngoài cuộc và bảo phải làm gì: đứng bên ngoài, một cái nhìn khách quan của lí trí để hướng dẫn, răn dạy

- Ý kiến khẳng định lối sống yêu thương, đề cao sự thấu hiểu, sẻ chia trong cuộc sống. Chia sẻ, đồng cảm bằng sự thấu hiểu và tấm lòng yêu thương sẽ tạo nên sức mạnh giúp con người vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bế tắc.

b. Bàn luận:

- Khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, con người luôn khao khát sự sẻ chia của những người biết thấu hiểu, yêu thương hơn là những lời răn dạy, chỉ bảo một cách khách quan của người đứng ngoài.

- Đặt mình vào vị thế của những người trong nghịch cảnh để đồng cảm, động viên sẽ giúp cho người trong cuộc cảm thấy ấm áp, vững lòng để tiếp tục nỗ lực để vượt lên nghịch cảnh.

- Khi đặt mình vào vị thế của người khác để yêu thương bằng sự thấu hiểu, đồng cảm, mỗi người sẽ đưa ra được những lời khuyên cần thiết và đúng đắn, giúp người trong cuộc kiếm tìm một giải pháp hiệu quả để thoát khỏi bế tắc.

- Cái nhìn khách quan, tỉnh táo, những lời hướng dẫn sáng suốt, đúng đắn của một người đứng ngoài rất cần thiết, có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, tìm ra cách thức để giải quyết vấn đề. Tuy vậy, mỗi người cần tự mình nỗ lực để vươn lên, sống không dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại vào người khác.

- Phê phán những kẻ trịch thượng, thích răn dạy người khác với vị thế của người ngoài cuộc, những kẻ thờ ơ, bàng quan, vô cảm…

c. Bài học: Thí sinh rút ra bài học về nhận thức và hành động của bản thân.
II. Biểu điểm:

- Điểm 7 - 8: Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Điểm 5 - 6: Đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, còn một vài sai sót về diễn đạt.

- Điểm 3 - 4: Đảm bảo được một nửa các yêu cầu trên, còn nhiều sai sót về diễn đạt.

- Điểm 1 - 2: Chỉ thực hiện được một phần nhỏ các yêu cầu trên, còn mắc quá nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc chỉ viết vài dòng chiếu lệ.
Câu 2 (12,0 điểm)

I. Yêu cầu: 

1. Về kĩ năng: Biết cách làm một bài nghị luận văn họ̣c. Vận dụng tốt các kiến thức lí luận về đặc trưng, giá trị của tác phẩm văn học. Kết hợp tốt các thao tác nghị luận, nắm vững kĩ năng phân tích tác phẩm để chứng minh vấn đề.

2. Về nội dung: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung sau
a. Giải thích:

- Tác phẩm là tấm gương soi những năng lực và thế giới tinh thần của nhà văn. Sau mỗi lần sáng tác, anh ta như hiểu mình hơn: tác phẩm là nơi nhà văn gửi gắm những suy nghĩ, thái độ tư tưởng tình cảm và bộc lộ tài năng nghệ thuật, là nơi giúp nhà văn khám phá, nhận thức, thấu hiểu bản thân.
- Đối với người đọc, người xem cũng vậy. Nhờ tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật, người ta biết đầy đủ hơn về xã hội, về người khác và về chính bản thân mình: tpnt mang đến cho người đọc giá trị nhận thức về xã hội, về thế giới con người và về chính bản thân họ.

- Ý kiến khẳng định đặc trưng phản ánh, chức năng, giá trị nhận thức của tác phẩm văn học nghệ thuật.

b. Bàn luận:

* Tác phẩm là tấm gương soi những năng lực và thế giới tinh thần của nhà văn. Sau mỗi lần sáng tác, anh ta như hiểu mình hơn:
- Tác phẩm văn học là đối tượng kí gửi, là bức thông điệp chứa đựng thế giới tinh thần và bộc lộ tài năng nghệ thuật của nhà văn.

- Tác phẩm là phương tiện để nhà văn nhận thức lại chính mình, thấu hiểu bản thân.

* Đối với người đọc, người xem cũng vậy. Nhờ tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật, người ta biết đầy đủ hơn về xã hội, về người khác và về chính bản thân mình:
- Văn học có giá trị nhận thức. Tiếp nhận văn học là nhận thức về bức tranh hiện thực cuộc sống mà nhà văn phản ánh, là tiếp xúc và đón nhận những thông điệp mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm. Người đọc sẽ làm giàu, nâng cao thêm hiểu biết về thế giới xung quanh.

- Tiếp nhận văn học là quá trình người đọc khám phá, nhận thức và thấu hiểu về bản thân.

* Lưu ý: Thí sinh có thể lựa chọn tác phẩm văn học và phân tích theo định hướng lí luận như trên để làm rõ quan điểm của mình. Tránh phân tích chung, dài dòng không cần thiết hoặc diễn xuôi văn bản. 

c. Đánh giá: 

- Ý kiến khẳng định bản chất phản ánh ht và bộc lộ tư tưởng tình cảm của văn học, thiên chức cơ bản của vhnt là thông qua khám phá, phản ánh, tpvh giúp nhà văn và và người đọc nhận thức về thế giới xung quanh và thấu hiểu chính bản thân mình.

-. Ý kiến có ý nghĩa giúp nhà văn xác định đúng vai trò của tp và chức năng của tp đối với nhà văn và bạn đọc. Ý kiến giúp người đọc nhận ra bản chất của qua trình tiếp nhận, tiếp nhận là quá trình tiếp nhận và đồng cảm, thấu hiểu.

II. Biểu điểm:

- Điểm 11 - 12: Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Điểm 9 - 10: Đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, có ít sai sót về diễn đạt.

- Điểm 7 - 8: Đảm bảo cơ bản các yêu cầu trên, còn một vài sai sót về diễn đạt.

- Điểm 5 - 6: Đảm bảo được một nửa các yêu cầu trên, còn nhiều sai sót về diễn đạt.

- Điểm 3 - 4: Chỉ thực hiện được một phần nhỏ các yêu cầu trên, còn mắc quá nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1 - 2: Chỉ thực hiện được một yêu cầu nhỏ, bài làm mắc quá nhiều lỗi.

- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc chỉ viết vài dòng chiếu lệ.






----------Hết----------
Người soạn hướng dẫn chấm: Trần Thị Thiên Vân

SĐT: 0946000909

